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QUYẾT ĐỊNH
VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNGCHUYÊN, TRƯỜNG NĂNG KHIẾU, CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊNNGHIỆP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
Quyếtđịnhsố44/2007/QĐ-BGDĐTngày15tháng8năm2007củaBộtrưởng BộGiáodụcvàĐàotạovềhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđốivớihọcsinh,sinh viêntrongcáctrườngchuyên,trườngnăngkhiếu,cáccơsởgiáodụcđạihọcvà trungcấp chuyênnghiệpthuộchệthống giáodụcquốcdân,có hiệulựckểtừngày14 tháng9năm2007,đượcsửađổi, bổsungbởi:
Thôngtưsố31/2013/TT-BGDĐTngày01tháng8năm2013củaBộtrưởng BộGiáodụcvàĐàotạosửađổi,bổsungkhoản3Điều2Quyếtđịnhsố44/2007/QĐ-BGDĐ Tngày 15tháng8năm 2007củaBộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạovềhọcbổng khuyếnkhích học tậpđốivớihọcsinh,sinhviên trong các trường chuyên,trườngnăngkhiếu,cáccơsởgiáodụcđạihọcvàtrungcấpchuyênnghiệp thuộc hệthốnggiáodục quốc dân, cóhiệulực kểtừ ngày15tháng9 năm2013.
Căncứ Nghịđịnhsố 86/2002/NĐ-CPngày05 tháng11năm 2002của Chínhphủ quy định chứcnăng, nhiệmvụ,quyềnhạn và cơ cấu tổchức củabộ, cơ quan ngangbộ;
CăncứNghịđịnhsố85/2003/NĐ-CPngày18.7.2003củaChínhphủquyđịnh chứcnăng, nhiệmvụ,quyềnhạnvàcơcấutổchứccủaBộGiáo dụcvà Đàotạo;
CăncứNghịđịnhsố75/2006/NĐ-CPngày02tháng8năm2006củaChính phủquyđịnhchitiếtvà hướngdẫnthihànhmộtsốđiềucủaLuậtGiáodục;
Xét đềnghịcủaVụtrưởngVụCôngtác họcsinh,sinhviên,[1]
Điều1.Họcbổngkhuyếnkhíchhọc tậpởtrườngchuyênvàtrườngnăngkhiếu đượcquyđịnhnhưsau:
1. Đốitượngvà tiêuchuẩnxétcấphọcbổngkhuyếnkhíchhọctập
a)Họcsinhkhốitrunghọcphổthôngchuyêntrongcáctrườngđạihọc,học sinhtrườngchuyênđạtkếtquảhọctậpxuấtsắcđượcxétcấphọcbổnglàhọcsinh cóhạnhkiểmtốt,họclựcgiỏi tronghọckỳxét cấp học bổng vàđạtđược một trong cáctiêu chuẩndướiđây:
Điểmmônchuyên củahọckỳxét,cấphọcbổngphải đạt từ8,5trởlên;
Đoạtđượcmộttrongcácgiảitừkhuyếnkhíchtrởlêntrongcáckỳthihọcsinh giỏicấpquốcgia, khu vựcquốctếhoặcquốctế củanămhọc đó.
b) Họcsinh các trường năngkhiếu nghệ thuật,thểdụcthểthaođoạt huy chươngtrongcáccuộcthicấpquốc gia, khuvựcquốctếhoặcquốctếcủanămhọc đó,cóhọclựcđạt từtrungbình vàhạnhkiểmtừkhá trở lên.
2.Mứchọcbổngkhuyến khíchhọctập
a)Đốivớicáctrườngchuyên,cáctrườngnăngkhiếunghệthuật,thể dụcthểthao: mứchọcbổngkhuyến khíchhọctậpcấpchomộthọc sinhmộttháng tốithiểubằng balầnmứchọcphíhiệnhànhcủatrườngtrunghọcphổthôngchuyêntạiđịaphương;
b)Đối vớikhối trung họcphổthôngchuyêntrongcáctrườngđạihọc:mứchọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpcấpchomộthọcsinhdohiệutrưởngnhàtrườngquy địnhnhưngkhôngthấphơnmứctrầnhọcphíhiệnhànhmàhọcsinhđóphảiđóng tạitrường;
c)Đốivớinhữngtrườngkhôngthuhọcphí:mứchọcbổngtốithiểubằngba lầnmứctrầnhọcphícủatrườngtrunghọcphổthôngtạiđịa phương.
3.Đốivớicáctrườngchuyên,trườngnăngkhiếuquỹhọcbổngkhuyếnkhích họctậpđượcbốtrítrongdựtoánchingânsáchđịaphươngđểcấpchotốithiểu30% sốhọcsinh chuyêncủatrường.Đốivớikhốitrung họcphổthông chuyêntrong trườngđạihọc,quỹhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđượcbốtrítrongdựtoánchi ngânsáchnhànước do Giámđốc hoặc Hiệu trưởngnhà trườngquyếtđịnh.
4. Thủtục xét,cấphọc bổngkhuyến khích họctập
a) Đối với các trường chuyênvà cáctrườngnăng khiếu,Hiệutrưởngnhà trườngxácđịnhsốsuấthọcbổng khuyếnkhíchhọc tậpchotừng lớp họcvàcăncứ vàoquỹhọcbổngcủanămđểcấpchohọcsinhtheothứtựưutiên:giảiquốctế, khuvựcquốctế,quốcgia,điểmmônchuyên(đốivớicáctrườngchuyên)hoặckết quảhọctập(đốivới cáctrườngnăngkhiếu);
b)Đốivớikhốitrunghọcphổthôngchuyêntrongtrườngđạihọc:GiámđốchoặcHiệutrưởngnhàtrườngxácđịnhsốsuấthọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpvà mứchọcbổngchotừngkhối,lớphọccăncứvàoquỹhọcbổngcủanămđểxét, cấpchohọcsinhtheothứtựưutiên:giảiquốctế,khuvựcquốctế,quốcgia,điểm môn chuyên.
Họcbổngkhuyếnkhích họctập được cấp theotừnghọc kỳvàcấp9thángtheo biênchếnămhọc.
NgoàihọcbổngkhuyếnkhíchhọctậptheoquyđịnhtạiQuyếtđịnhnày,ChủtịchỦybannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngcóthểcócácchếđộ, chínhsáchkhácđốivớihọcsinhcáctrườngchuyên,trườngnăngkhiếuthuộcđịa phươnghoặcdođịa phươngquảnlý.
Điều2.Họcbổngkhuyếnkhíchhọctậpởcơsởgiáodụcđạihọcvàtrungcấp chuyênnghiệpđượcquyđịnhnhưsau:
1.Đốitượngđượcxét,cấphọcbổngkhuyếnkhíchhọctậplàhọcsinh,sinh viênđanghọctrongcácđạihọc,họcviện, trườngđạihọc,trườngcaođẳng,trường trungcấpchuyênnghiệphệgiáodụcchínhquycônglậpvàcáctrườngđạihọc, trường caođẳng,trườngtrungcấp chuyênnghiệp hệgiáo dục chính quy ngoài cônglập(sauđâygọi chung làtrường).
Họcsinh,sinhviênthuộcdiệnhưởnghọcbổngchínhsách,họcsinh,sinhviên thuộcdiệntrợcấpxãhộivàhọcsinh,sinhviêndiệnchínhsáchưuđãitheoquy địnhhiệnhànhnếuđạtkếtquảhọctập,rènluyệnvàodiệnđượcxét,cấphọcbổng tạiQuyếtđịnhnàythìđượcxét,cấphọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpnhưnhững học sinh, sinhviênkhác.
2. Tiêu chuẩn vàmứcxét, cấphọcbổngkhuyến khíchhọctập.
Họcsinh,sinhviêncókếtquảhọctập,rènluyệntừloạikhátrởlên,khôngbịkỷluậttừmứckhiểntráchtrởlêntronghọckỳxéthọcbổngthìđượcxét,cấphọc bổngkhuyếnkhíchhọctậptrongphạmviquỹhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpcủa trườngtheocác mứcsau:
a)Mứchọcbổngloạikhá:Cóđiểmtrungbìnhchunghọctậpđạtloạikhátrởlênvàđiểmrènluyệnđạtloạikhátrởlên.Mứchọcbổngtốithiểubằnghoặccao hơnmứctrầnhọcphíhiệnhànhcủangànhnghềmàhọcsinh,sinhviênđóphải đóngtạitrườngdoHiệutrưởnghoặc Giámđốc quyđịnh(sau đâygọichunglà Hiệutrưởng).RiêngcáctrườngngoàicônglậpmứchọcbổngtốithiểudoHiệu trưởngnhàtrườngquyđịnh.
Đốivớinhữngngànhnghềđàotạokhôngthuhọcphíthìápdụngtheomức trầnhọc phí đượcNhànước cấpbùchonhómngành đàotạocủatrường. 
b)Mứchọcbổngloạigiỏi:Cóđiểmtrungbìnhchunghọctậpđạtloạigiỏitrở lênvàđiểmrènluyệnđạtloạitốttrởlên.Mứchọcbổngcaohơnloạikhávàdo Hiệutrưởngquyđịnh;
c)Mứchọcbổngloạixuấtsắc:Cóđiểmtrungbìnhchunghọctậpđạtloạixuất sắcvà điểmrèn luyệnđạtloạixuấtsắc.Mức học bổngcaohơnloạigiỏi vàdoHiệu trưởngquyđịnh;
Điểmtrungbìnhchunghọc tậpđược xácđịnhtheo quyđịnhhiệnhànhcủaQuy chếđàotạođạihọcvàcaođẳnghệchínhquy,Quychếđàotạotrungcấpchuyên nghiệphệchínhquydoBộGiáodụcvàĐàotạobanhành(chỉđượclấyđiểmthi, kiểmtrahếtmônhọclầnthứnhất,trongđókhôngcóđiểmthidưới5,0hoặckiểm tra hếtmônhọckhôngđạt).Kếtquả rèn luyệnđượcxác địnhtheoquyđịnhcủa Quychếđánhgiákết quảrènluyệnhiệnhànhdoBộGiáodụcvàĐàotạobanhành.
d)Họcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđượccấptheotừnghọckỳvàcấp10tháng trong nămhọc.
3.[2]Quỹhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđượcbốtrítốithiểubằng8%nguồn thuhọcphí hệgiáodụcchínhquyđốivớicáctrườngcông lậpvàtốithiểubằng2% nguồnthuhọcphíhệgiáodụcchínhquyđốivớicáctrườngngoàicônglập.Đối vớicáctrườngsưphạmvàcácngànhnghềđàotạokhôngthuhọcphíthìquỹhọc bổng đượctrích tốithiểubằng8% nguồnngân sáchnhànước cấpbùhọcphí.
4. Thủtục xét,cấphọc bổngkhuyến khích họctập
a) Hiệutrưởngnhàtrườngcăn cứvàoquỹhọcbổng khuyếnkhích họctập xácđịnhsốlượngsuấthọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpchotừngkhóahọc,ngành học.Trongtrườnghợpnếusốlượnghọcsinh,sinhviênthuộcdiệnđượcxétcấp học bổng nhiều hơn sốsuấthọc bổngthì thủtụcxét,cấp học bổng doHiệu trưởngquyđịnh;
b)Hiệutrưởngcăncứvàokếtquảhọctậpvàrènluyệncủahọcsinh,sinhviên tiếnhànhxét,cấphọcbổngtheothứtựtừloạixuấtsắctrởxuốngđếnhếtsốsuất học bổngđãđượcxácđịnh.
Học sinh, sinhviên đàotạo theohọcchế tín chỉđượcxét,cấp học bổng khuyếnkhíchhọctậptheosốlượngtínchỉ(15tínchỉđượctínhtươngđươngvới mộthọckỳ).Thủtụcvàtiêuchuẩnxét,cấphọcbổngkhuyếnkhíchhọctậptheo họcchếtínchỉthựchiện nhưthủtụcvàtiêuchuẩnxét,cấphọc bổngkhuyếnkhích họctậptheohọckỳ.
Điều 3.[3] Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quyđịnh trước đây trái vớiQuyết địnhnàyđềubị bãibỏ.
Điều4.ChánhVănphòng,VụtrưởngVụKếhoạch-Tàichính,VụtrưởngVụCôngtáchọcsinh, sinhviên,ThủtrưởngcácđơnvịthuộccơquanBộGiáodụcvà Đàotạo,ChủtịchỦybannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương,Giám đốcsở giáodục vàđàotạo, Giám đốccác đại học, học viện,Hiệutrưởng các trường đạihọc,cao đẳng, trungcấp chuyênnghiệp, Hiệutrưởng các trường chuyên,trườngnăngkhiếunghệthuật,thểdụcthểthaochịutráchnhiệmthihành Quyết địnhnày./.
	XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 Phạm Mạnh Hùng


[1] Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết địnhsố 44/2007/QĐ-BGDĐ T ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trườngchuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệpthuộc hệ thống giáo dục quốc dân có căn cứ ban hành như sau:
“CăncứNghịđịnhsố36/2012/NĐ-CPngày18tháng4năm2012củaChínhphủquyđịnh chứcnăng,nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổchức của Bộ, cơquan ngangBộ;
CăncứNghịđịnhsố32/2008/NĐ-CPngày19tháng3năm2008củaChínhphủquyđịnh chứcnăng,nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổchức của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo;
CăncứNghịđịnhsố75/2006/NĐ-CPngày02tháng8năm2006củaChínhphủquyđịnh chitiếtvàhướngdẫnthihànhmộtsốđiềucủaLuậtGiáodục;Nghịđịnhsố31/2011/NĐ-CP ngày11 tháng5năm 2011sửađổi, bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố75/2006/NĐ-CPngày02 tháng8năm2006củaChínhphủquyđịnhchitiếtvàhướngdẫnthihànhmộtsốđiềucủaLuật Giáodục;Nghịđịnhsố 07/2013/NĐ-CPngày09tháng01năm2013củaChínhphủsửađổi điểmbkhoản13Điều1củaNghịđịnhsố31/2011/NĐ-CPngày11tháng5năm2011sửađổi, bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố75/2006/NĐ-CPngày02tháng8năm2006củaChính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Giáo dục;
TheođềnghịcủaVụtrưởngVụKếhoạch-TàichínhvàVụtrưởngVụCôngtácHọcsinh,sinh viên;
BộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạobanhànhThôngtưsửađổi,bổsungkhoản3Điều2Quyếtđịnhsố44/2007/QĐ-BGDĐTngày15tháng8năm2007củaBộtrưởngBộGiáodụcvà Đàotạovềhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđốivớihọcsinh,sinhviêntrongcáctrườngchuyên,trườngnăngkhiếu,cáccơsởgiáodụcđạihọcvàtrungcấpchuyênnghiệpthuộchệthốnggiáo dục quốc dân.”
[2]KhoảnnàyđượcsửađổitheoquyđịnhtạiĐiều1củaThôngtưsố 31/2013/TT- BGDĐT sửađổi,bổsungkhoản3Điều2Quyếtđịnhsố44/2007/QĐ-BGDĐT ngày15tháng8năm2007 củaBộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạovềhọcbổngkhuyếnkhíchhọctậpđốivớihọcsinh,sinh viêntrong cáctrường chuyên, trường năngkhiếu,cáccơ sở giáo dụcđại học và trung cấp chuyênnghiệp thuộchệthống giáo dụcquốc dân,có hiệu lựckểtừ ngày15tháng9năm2013.
[3] Điều2 và Điều 3 của Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐ T ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trongcác trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyênnghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm2013 quy định như sau:
“Điều 2. Thông tưnày có hiệulực thi hành kểtừngày 15 tháng 9 năm 2013.
Điều3.ChánhVănphòng,VụtrưởngVụKếhoạch-Tàichính,VụtrưởngVụCôngtáchọc sinh,sinhviên,ThủtrưởngcácđơnvịcóliênquanthuộcBộGiáodụcvàĐàotạo,ChủtịchỦy bannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương,GiámđốcsởGiáodụcvàĐàotạo,Giám đốcđại học,họcviện,Hiệu trưởng các trườngđạihọc,caođẳng, trungcấp chuyênnghiệp,Hiệu trưởngcáctrườngchuyên,trườngnăngkhiếunghệthuật,thểdụcthểthaochịutráchnhiệmthihành Thông tưnày./.”
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